
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số:  1416 /STP-NV2

V/v đề nghị cập nhật mức thu phí,   

lệ phí hộ tịch theo Nghị quyết số

02/2024/NQ-HĐND trên Hệ thống

thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

Khánh Hoà, ngày  08 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa

Ngày 11/6/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị

quyết số 02/2024/NQ-HĐND Quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ

công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên

môi trường mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để kịp thời triển khai thực hiện quy định của Nghị quyết định số

02/2024/NQ-HĐND, Sở Tư pháp đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công

tỉnh Khánh Hòa cập nhật bổ sung Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND trên Hệ

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực

hộ tịch (theo phụ lục đính kèm).

Sở Tư pháp đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh quan tâm,

phối hợp./.

(Đính kèm Nghị quyết định số 02/2024/NQ-HĐND)

Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Trung tâm CNTT & DVHCCTT tỉnh;

- Giám đốc Sở;

- UBND cấp huyện (t/h);

- UBND cấp xã (t/h);

- Lưu: VP, NV2 (Thi).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Mỹ Hạnh



Phụ lục: Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

 đề nghị cập nhật bổ sung trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

(Kèm theo Công văn số 1416/STP-NV2 ngày 08/8/2024 của Sở Tư pháp)

ST

T

Mã Quy trình

nội bộ của

tỉnh

Tên thủ tục Mức thu phí, lệ phí cũ

Nội dung đề nghị cập nhật, bổ sung

Mức thu phí, lệ phí mới
Bổ sung căn

cứ pháp lý

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1 016.07.012
Đăng ký khai sinh có

yếu tố nước ngoài

- Lệ phí:

+ 60.000đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp).

+ 30.000đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến).

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

- Lệ phí:

+60.000đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp).

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng;

người thuộc hộ nghèo; người

khuyết tật; nộp hồ sơ thực hiện

TTHC trực tuyến trên môi trường

mạng.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

Nghị quyết

định số

02/2024/NQ-

HĐND ngày

11/6/20024 của

Hội đồng nhân

dân tỉnh Quy

định việc miễn

thu phí, lệ phí

đối với dịch vụ

công trực tuyến

khi tổ chức, cá

nhân nộp hồ sơ

thực hiện thủ

tục hành chính

trên môi trường

2 016.07.004
Đăng ký kết hôn có

yếu tố nước ngoài

- Lệ phí:

+1.200.000 đồng/trường hợp

(nếu thực hiện giao dịch trực

tiếp);

- Lệ phí:

+1.200.000 đồng/trường hợp

(nếu thực hiện giao dịch trực

tiếp);



+ 600.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng;

người thuộc hộ nghèo; người

khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục kết hôn

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng;

người thuộc hộ nghèo; người

khuyết tật; nộp hồ sơ thực hiện

TTHC trực tuyến trên môi trường

mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục kết hôn

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

mạng trên địa

bàn tỉnh Khánh

Hòa.

3 016.07.035
Đăng ký khai tử có

yếu tố nước ngoài 

- Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp).

+ 30.000đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến).

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

- Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp).

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng;

người thuộc hộ nghèo; người

khuyết tật; nộp hồ sơ thực hiện

TTHC trực tuyến trên môi trường

mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

4

016.07.039 Đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố 

nước ngoài

- Lệ phí:

+ 1.200.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

- Lệ phí:

+ 1.200.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);



+ 600.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao.

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng;

người thuộc hộ nghèo; người

khuyết tật; nộp hồ sơ thực hiện

TTHC trực tuyến trên môi trường

mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao.

5 016.07.041.01

Đăng ký giám hộ có

yếu tố nước ngoài -

Trường hợp giám hộ

cử

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

-Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

giám hộ (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao. 

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

giám hộ (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao. 

6 016.07.041.2

Đăng ký giám hộ có

yếu tố nước ngoài -

Trường hợp đăng ký

giám hộ đương nhiên

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia



+Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

-Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

giám hộ (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao.

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

giám hộ (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao. 

7 016.07.043

Đăng ký chấm dứt

giám hộ có yếu tố

nước ngoài

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

chấm dứt giám hộ (nếu có yêu

cầu): 8.000đồng/bản sao. 

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

chấm dứt giám hộ (nếu có yêu

cầu): 8.000đồng/bản sao. 

8 016.07.046.1
Thủ tục bổ sung thông

tin hộ tịch

-Lệ phí:

+ 25.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 12.500 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

-Lệ phí:

+ 25.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực



thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

thay đổi, cải chính, bổ sung thông

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

thay đổi, cải chính, bổ sung thông

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

9 016.07.046.2

Thủ tục thay đổi, cải

chính hộ tịch, xác

định lại dân tộc

-Lệ phí:

+ 25.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 12.500 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

thay đổi, cải chính, bổ sung thông

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

-Lệ phí:

+ 25.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

thay đổi, cải chính, bổ sung thông

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

10 016.07.047

Ghi vào Sổ hộ tịch

việc kết hôn của công

dân Việt Nam đã được

giải quyết tại cơ quan

có thẩm quyền của

nước ngoài

- Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

- Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;



đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục ghi chú

kết hôn (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao. 

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục ghi chú

kết hôn (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao. 

11 016.07.048

Ghi vào Sổ hộ tịch

việc ly hôn, hủy việc

kết hôn của công dân

Việt Nam đã được giải

quyết tại cơ quan có

thẩm quyền của nước

ngoài

- Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục ghi chú

ly hôn (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao. 

- Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng;

người thuộc hộ nghèo; người

khuyết tật; nộp hồ sơ thực hiện

TTHC trực tuyến trên môi trường

mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục ghi chú

ly hôn (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao. 

12 016.07.049

Ghi vào Sổ hộ tịch

việc hộ tịch khác của

công dân Việt Nam đã

được giải quyết tại cơ

quan có thẩm quyền

của nước ngoài (khai

sinh; giám hộ; nhận

cha, mẹ, con; xác định

cha, mẹ, con; nuôi con

nuôi; khai tử; thay đổi

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.



hộ tịch) - Phí cấp bản sao T r í c h l ụ c g h i v à o 

S ổ h ộ t ị c h v i ệ c k h a i s i n h / T r í c h 

l ụ c g h i v à o S ổ h ộ t ị c h c á c v i ệ c h ộ 

t ị c h k h á c (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao.

- Phí cấp bản sao T r í c h l ụ c g h i v à o 

S ổ h ộ t ị c h v i ệ c k h a i s i n h / T r í c h 

l ụ c g h i v à o S ổ h ộ t ị c h c á c v i ệ c h ộ 

t ị c h k h á c (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao.

13 016.07.017
Đăng ký lại khai sinh

có yếu tố nước ngoài 

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao G i ấ y k h a i s i n h 

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao G i ấ y k h a i s i n h 

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

14 016.07.013

Đăng ký khai sinh có

yếu tố nước ngoài cho

người đã có hồ sơ,

giấy tờ cá nhân 

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

-Lệ phí:

+ 60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.



- Phí cấp bản sao G i ấ y k h a i s i n h 

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

- Phí cấp bản sao G i ấ y k h a i s i n h 

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

15 016.07.006
Đăng ký lại kết hôn có

yếu tố nước ngoài  

-Lệ phí:

+ 1.200.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 600.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao T r í c h l ụ c k ế t h ô n 

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

-Lệ phí:

+ 1.200.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao T r í c h l ụ c k ế t h ô n 

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao. 

16 016.07.037
Đăng ký lại khai tử có

yếu tố nước ngoài 

-Lệ phí:

+60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+30.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

-Lệ phí:

+60.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

-Phí cấp bản sao T r í c h l ụ c k h a i t ử 

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao 



-Phí cấp bản sao T r í c h l ụ c k h a i t ử 

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1 016.07.007 Đăng ký khai sinh

- Lệ phí:

+7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp);

+3.500 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến);

+Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

đăng ký khai sinh đúng hạn.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

- Lệ phí:

+7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp);

+Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

đăng ký khai sinh đúng hạn; nộp hồ

sơ thực hiện TTHC trực tuyến trên

môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao.

Nghị quyết

định số

02/2024/NQ-

HĐND ngày

11/6/20024 của

Hội đồng nhân

dân tỉnh Quy

định việc miễn

thu phí, lệ phí

đối với dịch vụ

công trực tuyến

khi tổ chức, cá

nhân nộp hồ sơ

thực hiện thủ

tục hành chính

trên môi trường

mạng trên địa

bàn tỉnh Khánh

Hòa.

2 016.07.038
Đăng ký nhận cha, 

mẹ, con 

-Lệ phí:

+ 12.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 6.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

-Lệ phí:

+ 12.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.



- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu):

8.000 đồng/bản sao trích lục.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu):

8.000 đồng/bản sao trích lục.

3 016.07.018 Đăng ký khai tử

- Lệ phí:

+ 7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp); 

+ 3.500 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

đăng ký khai tử đúng hạn.

- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao trích lục.

- Lệ phí:

+ 7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

đăng ký khai tử đúng hạn; nộp hồ

sơ thực hiện TTHC trực tuyến trên

môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao trích lục.

4 016.07.045.1
Bổ sung thông tin hộ

tịch

- Lệ phí:

+ 12.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp); 

+ 6.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Lệ phí:

+ 12.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.



- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin

hộ tịch (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao trích lục.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin

hộ tịch (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao trích lục.

5 016.07.045.2
Thay đổi, cải chính 

hộ tịch 

- Lệ phí:

+ 12.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp); 

+ 6.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin

hộ tịch (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao trích lục.

- Lệ phí:

+ 12.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký

thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin

hộ tịch (nếu có yêu cầu):

8.000đồng/bản sao trích lục.

6 016.07.001
Cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

- Lệ phí:

+ 12.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp); 

+ 6.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Lệ phí:

+ 12.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.



7 016.07.016
Đăng ký lại khai 

sinh 

- Lệ phí:

+ 7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp); 

+ 3.500 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh

(nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

sao khai sinh.

- Lệ phí:

+ 7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Giấy khai sinh

(nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

sao khai sinh.

8 016.07.011

Đăng ký khai sinh 

cho người đã có hồ 

sơ, giấy tờ cá nhân 

-Lệ phí:

+ 7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp);

+ 3.500 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến); 

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

-Phí cấp bản sao Giấy khai sinh

(nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

sao khai sinh.

-Lệ phí:

+ 7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

-Phí cấp bản sao Giấy khai sinh

(nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản

sao khai sinh.

9 016.07.005 Đăng ký lại kết hôn - Lệ phí: - Lệ phí:



+ 25.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ 12.500 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

- Phí cấp bản sao Trích lục kết hôn

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao trích lục.

+ 25.000 đồng/trường hợp (nếu

thực hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục kết hôn

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao trích lục.

10 016.07.036 Đăng ký lại khai tử

- Lệ phí:

+ 7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp);

+ 3.500 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tuyến);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.-

Phí cấp bản sao Trích lục khai tử

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao trích lục.

- Lệ phí:

+ 7.000 đồng/trường hợp (nếu thực

hiện giao dịch trực tiếp);

+ Miễn lệ phí đối với các trường

hợp: đăng ký cho người thuộc gia

đình có công với cách mạng; người

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

nộp hồ sơ thực hiện TTHC trực

tuyến trên môi trường mạng.

- Phí cấp bản sao Trích lục khai tử

(nếu có yêu cầu): 8.000đồng/bản

sao trích lục.
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